ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

--------------------

1. Tên học phần: PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH 
2. Số tín chỉ: 3 tín chỉ

3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Luật Thương mại - Khoa Luật Thương mại
4. GV hệ thống: Ths. Lê Nhật Bảo
5. Hình thức thi: Thi viết - Học viên chỉ được sử dụng văn bản quy phạm pháp luật

6. Thời gian thi: 120 phút

7. Cấu trúc đề thi: có thể ra ở 03 dạng câu hỏi:

(i) Nhận định đúng/sai, giải thích

(ii) Câu hỏi lý thuyết

(iii) Bài tập tình huống
PHẦN A: LÝ THUYẾT
· Văn bản QPPL cần thiết:

· Luật Doanh nghiệp năm 2014
· Luật Doanh nghiệp năm 2020
· Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2018/NĐ-CP).
· Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
· Luật Đầu tư năm 2014 (được sửa đổi bổ sung năm 2016).

· Luật Đầu tư năm 2020
· Luật Cán bộ, Công chức 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019)
· Luật Viên chức năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019)
· Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 
· Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

· Luật Hợp tác xã năm 2012

· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2017/NĐ-CP).
· Luật Phá sản năm 2014.
· Nghị định số 22/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
· Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao.
· Và các văn bản pháp luật khác.
· Tài liệu tham khảo 

· Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh - Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

· Các tài liệu tham khảo liên quan khác. 

NỘI DUNG HỆ THỐNG
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH DOANH VÀ CHỦ THỂ KINH DOANH
1. Kinh doanh và các loại hình CTKD

1.1. Sơ lược quá trình phát triển của pháp luật điều chỉnh hình thức tổ chức KD ở VN

1.2. Khái niệm kinh doanh 

1.3. Chủ thể kinh doanh
1.4. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp 

1.5. Phân loại doanh nghiệp 

· Căn cứ vào hình thức pháp lý 

· Căn cứ vào tư cách pháp nhân 

· Căn cứ vào chế độ trách nhiệm tài sản
· Căn cứ vào nguồn vốn đầu tư, mục đích hoạt động 

2. Thành lập và đăng ký doanh nghiệp
2.1 Quyền thành lập, quản lý DNTN và công ty
· Khái niệm người thành lập, người quản lý DN 

· Chủ thể có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp 

· Chủ thể bị cấm thành lập, quản lý DN

· Lưu ý: các trường hợp hạn chế quyền thành lập DN
2.2 Góp vốn vào doanh nghiệp 
· Khái niệm góp vốn: 

· Quyền góp vốn vào doanh nghiệp 



+ Các trường hợp bị cấm góp vốn 



+ Hạn chế quyền góp vốn vào doanh nghiệp 

· Tài sản góp vốn 



+ Các loại tài sản góp vốn 



+ Chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn 



+ Định giá tài sản góp vốn 
2.3 Lĩnh vực và ngành, nghề đầu tư kinh doanh

· Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh 
· Ngành, nghề kinh doanh đầu tư có điều kiện 
· Ngành, nghề đầu tư kinh doanh khác.
2.4 Thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh theo LDN

· Tổng quan 

· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

· Cơ quan có thẩm quyền cấp GCNĐKDN

· Trình tự thủ tục 

· Điều kiện cấp GCNĐKDN

· GCNĐKDN và giá trị pháp lý của GCNĐKDN 

· Cung cấp thông tin và công bố nội dung ĐKDN

· Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 

3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

· Quyền của doanh nghiệp

· Nghĩa vụ của doanh nghiệp 
· Quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp có sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích

· Quyền và nghĩa vụ của DN xã hội 

CHƯƠNG 2: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ HỘ KINH DOANH
1. Doanh nghiệp tư nhân
1.1 Khái niệm và đặc điểm của DNTN

1.2 Tổ chức, quản lý DNTN

1.3 Quyền và nghĩa vụ của DNTN

1.4 Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp 

2.  Hộ kinh doanh

2.1 Khái niệm và đặc điểm 

2.2 Thủ tục đăng ký kinh doanh 

2.3 Quyền và nghĩa vụ của Hộ kinh doanh 

2.4 Chấm dứt hoạt động kinh của Hộ kinh doanh 

CHƯƠNG 3: CÔNG TY HỢP DANH
1. Khái niệm, đặc điểm của CTHD, quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về CTHD

1.1 Khái niệm 

1.2 Đặc điểm 

· Về thành viên 

· Về tư cách pháp lý 

· Về chế độ trách nhiệm 

· Về khả năng huy động vốn

2. Quy chế thành viên công ty 

2.1 Quy chế thành viên hợp danh 

2.2 Quy chế thành viên góp vốn 

Yêu cầu: Phân biệt hai loại thành viên và lý giải hệ quả của những khác biệt đó. 
3. Tài chính trong công ty 
3.1 Vấn đề góp vốn của thành viên công ty 


+ Góp vốn khi thành lập 


+ Tiếp nhận thành viên mới 

3.2 Tài sản của CTHD

3.3 Phân chia lợi nhuận 

4. Tổ chức quản lý và điều hành công ty 
· Hội đồng thành viên  

· Chủ tịch HĐTV và Giám đốc (Tổng giám đốc)

· Vấn đề quản lý, điều hành công ty

CHƯƠNG 4:  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
1. Những vấn đề lý luận chung về công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển 

1.2 Các đặc điểm chung của công ty TNHH

· Là sản phẩm của quá trình lập pháp 

· Về tư cách pháp lý 

· Về chế độ trách nhiệm 

· Về thành viên và vấn đề thay đổi tư cách thành viên 

2. Quy chế pháp lý về công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.1 Khái niệm, đặc điểm 

2.2 Vấn đề tài chính 

2.3 Quy chế thành viên 

2.4 Cơ cấu tổ chức quản lý 
3. Quy chế pháp lý về công ty TNHH một thành viên

3.1 Khái niệm và đặc điểm pháp lý 

3.2 Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu 

3.3 Các vấn đề tài chính của công ty 

3.4 Cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty 
CHƯƠNG 5:   CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Khái niệm, đặc điểm và lịch sử phát triển CTCP
1.1 Khái niệm 

1.2 Đặc điểm 

· Về vốn điều lệ 

· Về cổ đông 

· Về tư cách pháp lý 

· Về chế độ trách nhiệm 

· Về vấn đề chuyển nhượng cổ phần 

· Về khả năng huy động vốn 

2. Quy chế cổ đông
2.1 Cấu trúc cổ phần 

2.2 Cổ phần phổ thông 

2.3 Cổ phần ưu đãi 

2.4 Xác lập và chấm dứt tư cách cổ đông 

2.5 Một số vấn đề khác về cổ đông 

3. Vấn đề tài chính của công ty cổ phần
3.1 Huy động vốn cổ phần:

3.2 Các biện pháp huy động vốn khác 

3.3 Giảm vốn điều lệ: 

3.3 Phân phối lợi nhuận: 

3.4 Công khai thông tin về tài chính: 

4. Tổ chức quản lý CTCP

4.1 Mô hình 1

4.2. Mô hình 2

CHƯƠNG 6:  TỔ CHỨC LẠI VÀ GIẢI THỂ DNTN, CÔNG TY

1. Khái quát về tổ chức lại DN và vấn đề điều chỉnh pháp luật

· Một số vấn đề lý luận về tổ chức lại doanh nghiệp 

· Vai trò của tổ chức lại doanh nghiệp 

· Điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp 
2. Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp

2.1 Chia và tách doanh nghiệp 

2.2 Hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp 

2.3 Chuyển đổi doanh nghiệp
3. Giải thể doanh nghiệp

· Khái niệm và đặc điểm 

· Các trường hợp giải thể 

· Điều kiện giải thể

· Thủ tục giải thể 
· Các hoạt động bị cấm 

CHƯƠNG 7: HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

1. Những vấn đề chung về HTX, LH HTX

2. Thành lập, đăng ký HTX, LH HTX

3. Quy chế thành viên HTX, LH HTX

4. Tổ chức, quản lý HTX, LH HTX

5. Quyền và nghĩa vụ của HTX: 
6. Chế độ tài sản và tài chính của HTX, LH HTX
7. Tổ chức lại, giải thể và phá sản HTX, LH HHT
CHƯƠNG 8: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁ SẢN VÀ PHÁP LUẬT PHÁ SẢN

1. Những vấn đề lý luận về phá sản

1.1 Khái niệm phá sản

1.2 Khái niệm thủ tục PS

1.3 Phân loại phá sản

2. Khái quát về pháp luật phá sản

2.1 Khái quát về sự ra đời và phát triển của pháp luật PS

2.2 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật PS

2.3. Mục đích và vai trò của Luật PS

CHƯƠNG 9: THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ 

1. Chủ thể tiến hành và tham gia thủ tục phá sản

1.1 Chủ thể tiến hành thủ tục phá sản
1.2 Các chủ thể tham gia thủ tục phá sản
2. Trình tự, thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

2.1 Thủ tục nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục PS

2.2 Mở thủ tục phá sản

2.3 Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh

2.4 Tuyên bố DN, HTX bị phá sản

2.5 Thủ tục phá sản tổ chức tín dụng
PHẦN B:  THẢO LUẬN
Giảng viên đưa ra một số câu hỏi để trao đổi, thảo luận và gợi mở cách thức trả lời, trình bày cho học viên.
1

